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Số: 2533/QĐ-UB


Việt trì, Ngày 4 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

V/v thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh 

khóa XV, nhiệm kỳ 1999 - 2004.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ điều 16 Luật bầu cử đại biểu HĐND (sửa đổi) ngày 21-6-1994.

- Sau khi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XV, nhiệm kỳ 1999 - 2004 một ban bầu cử danh sách kèm theo)

Điều 2: Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban, Thư ký và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ 16 Luật bầu cử đại biểu HĐND.

Điều 3: Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các ông, bà có tên trong danh sách các ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh căn cứ quyết định thực hiện.







TM/ UỶ BAN NHÂN TỈNH PHÚ THỌ









 CHỦ TỊCH







      Nguyễn Văn Lâm









    (Đã ký)

DANH SÁCH CÁC BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND 

TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XV NHIỆM KỲ 1999 - 2004
(Kèm theo QĐ số: 2533/QĐ-UB ngày 04-10-1999

 của uỷ ban nhân dân tỉnh)

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

* Ban bầu cử số 1:

1. Ông Nguyễn Huy Hoàng.
Phó chủ tịch UBND thành phố

2. Ông Nguyễn Văn Lệ.

Chủ tịch UBND xã Sông Lô

3. Ông Trần Trung Tề.

Trưởng phòng Tư Pháp

4. Ông Ngô Xuân Cư.

Chủ tịch UBMTTQ phường Bạch Hạc

5. Ông Nguyễn Dũng Khanh.
Chủ tịch UBND Phường Thọ Sơn

6. Ông Vũ Mạnh Sinh

Chủ tịch uỷ ban MTTQ xã Trưng Vương

7. Ông Lê Văn Khôi.

Chủ tịch uỷ ban MTTQ phường Tiên Cát

8. Ông Nguyễn Văn Tư.

Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu

9. Ông Đỗ Minh Tấn.

Chủ tịch uỷ ban MTTQ phường Thọ Sơn

* Ban bầu cử số 2:

1. Ông Đinh Phan Rang.

Phó bí thư Thành uỷ

2. Ông Nguyễn Nhật Tô.

Chủ tịch Hội CCB thành phố


3. Bà Đinh Thị Thu Hương.
Bí thư Đoàn TNCS HCM thành phố

4. Ông Lưu Tiến Kiêm.

Chủ tịch HĐND phường Gia Cẩm

5. Ông Tạ Văn Êm.


Chủ tịch UBND xã Thuỵ Vân

6. Ông Hồ Đình Khuê.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Minh Nông

7. Ông Đào Văn Hiên.
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Minh Phương

* Ban bầu cử số 3:

1. Ông Vũ Xuân Thơm.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ

2. Ông Dương Văn Đẩu.
Q.Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Dữu Lâu

3. Bà Lê Thị Kim.


Chủ tịch Hội phụ nữ thành phố

4. Ông Trần Danh Dược

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Vân Cơ

5. Ông Vũ Lâm Tiến.

Chủ tịch UBND phường Tân Dân

6. Ông Lê Thanh Nhàn.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Vân Phú

7. Ông Nguyễn Văn TRình.
Chủ tịch UBND  xã Phượng Lâu

8. Ông Vũ Văn Vạn.

Chủ tịch UBND phường Nông Trang

9. Bà Nguyễn Thị Niêm.

Thường trực Đảng uỷ xã Dữu Lâu

THỊ XÃ PHÚ THỌ

* Ban bầu cử số 4:

1. Bà Phạm Thị Nhiễu.

Phó chủ tịch UBND thị xã

2. Ông Đinh Hữu Lợi.

Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ

3. Ông Hà Hữu Đạt.


Phó Chủ tịch HĐND thị xã

4. Ông Nguyễn Sơn Hồng.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã

5. Ông Phạm kim Vinh.

Trưởng phòng TCXH

6. Bà Nguyễn Thị Tước.

Chủ tịch LĐLĐ

7. Ông Nguyễn Kim Minh.
Trưởng phòng Văn hoá - TT - TT

8. Bà Quản Thị Thắng.

Trưởng phòng Tư Pháp

9. Bà Phạm Thị Kim Loan.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ

10. Bà Vũ Thị Hoà.


Chủ tịch Hội phụ nữ thị xã

11. Ông Nguyễn Văn Hải.

Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM thị xã

HUYỆN ĐOAN HÙNG

* Ban bầu cử số 5: 

1. Ông Vũ Khắc Kim.

Phó chủ tịch UBND huyện

2. Ông Nguyễn Tiến Độ

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ


3. Ông Nguyễn Hùng Sinh

Trưởng Phòng văn hoá TT- TT

4. Ông Nguyễn Đức Nhưng
Trưởng Công an huyện

5. Bà Nguyễn Thị Lan

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

6. Ông Trần Ngọc Chuộng

Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

7. Ông Nguyễn Duy Phụ

Bí thư Đảng uỷ xã Tây Cốc

* Ban bầu cử số 6:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

2. Ông Trần Mạnh Kha

Chủ tịch Hội CCB huyện

3. Ông Định Trung Tiến

Phường phòng TCCQ

4. Bà Nguyễn Thị Tỵ

Chủ tịch Hội LHPN huyện

5.Ông Nguyễn Trung Phấn

Bí thư Đoàn thanh niên CS HCM huyện

6. Ông Lâm vi Bảo


Chủ tịch LĐLĐ

7. Ông Nguyễn Văn Giang

Bí thư Đảng uỷ xã Tiêu Sơn

HUYỆN HẠ HOÀ

* Ban bầu cử số 7:

1. Ông Phùng Chí Quyền

Phó Chủ tịch UBND huyện

2. Ông Nguyễn Văn Hướng
Chủ tịch Liên đoàn Lao động

3. Ông Ngô Thanh Liêm

Chuyên viên Phòng Tư Pháp

4. Ông Nguyễn Văn Thắng    Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hiền Lương

5. Ông Nguyễn Văn Đạo.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bằng Giã

6. Ông Hà Đình Lương

Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện

7. Ông Nguyễn Văn Ninh

Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

* Ban bầu cử số 8:

1. Ông Nguyễn Mạnh Chí

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

2. Ông Trần Văn Chiến

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

3. Ông Lê Ngọc Thái

Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện

4. Ông Ngô Đình Dụng

Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện

5. Ông Lê Anh Xuân

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

6. Ông Nguyễn Văn Nhuận   Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phụ Khánh

7. Ông Nguyễn Quỳnh Lan
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã ấm Hạ

* Ban bầu cử số 9:

1. Ông Trần Quốc Dũng

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

2. Bà Phạm Thị Bình

Phó Ban Dân vận

3. Ông Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

4. Ông Đinh Công Hoàn

Trưởng Phòng Văn hoá TT - TT

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng Phòng Tư Pháp

6. Ông Nguyễn Văn Thảo

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Chân

7. Ông Nguyễn Thượng Biên
Bí thư Đảng uỷ thị trấn Hạ Hoà

HUYỆN THANH BA

* Ban bầu cử số 10:

1. Ông Nguyễn Kim Lân

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

2. Ông Lê Thế Vang


Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư

3. Ông Hoàng Văn Bộ

Trưởng phòng Tư Pháp

4. Bà Nguyễn Thị Khánh Hoà
Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân

5. Ông Nguyễn Văn Thành
Chi cục trưởng Chi cục thuế

6. Ông Lê Quang Vũ

Trưởng phòng Văn hoá TT-TT

7. Bà Trần Thị Tân


Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

* Ban bầu cử số 11: 

1. Ông Nguyễn Sỹ Nhiếp

Phó chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Mè Văn Đã


Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ

3. Ông Khuất Đình Trung
`
Chánh Văn phòng Huyện uỷ

4. Ông Nguyễn Văn Bình

Chủ tịch Hội nông dân huyện

5. Ông Đỗ Văn Tụ


Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện

6. Ông Nguyễn Văn Liên
Trưởng phòng giao thông-công nghiệp-xây dựng

7. Ông Lã Ngọc Hồng

Chủ tịch Liên đoàn lao động

* Ban bầu cử số 12:

1. Bà Mai Thị Ngọc


hó chủ tịch UBND huyện

2. Ông Lê Văn Tiến


rưởng công an huyện


3. Ông Bùi Kim Soạn

Phó chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

4. Ông Nguyễn Địch Thuần
Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

5. Ông Đặng Thế Thuần

Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện

6. Ông Trần Hợp


Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

7. Nguyễn Hữu Vinh

Chánh Thanh tra huyện

HUYỆN SÔNG THAO

* Ban bầu cử số 13:

1. Ông Phùng Hữu Nghị

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

2. Bà Trần Thị Tiến


Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

3. Ông Trần Quyết Tiến

Trưởng phòng Tư pháp

4. Ông Đỗ Văn Chính

Chủ tịch UBND xã Tiên Lương

5. Ông Đỗ Đức Thăng

Thường trực Đảng uỷ xã Phượng Vĩ

6. Ông Bùi Đình Trữ

Bí thư Đảng uỷ xã Tuy Lộc

7. Ông Đoàn Quang Sáng

Bí thư Đảng uỷ xã Thuỵ liễu

* Ban bầu cử số 14:

1. Ông Bùi Văn Mai


Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

2. Ông Đỗ Xuân Sinh

Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ

3. Bà Dương Thị Thu Vân

Q.Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện

4. Ông Nguyễn Ngọc Phiến
Chủ tịch UBND xã Phùng Xá

5. Ông Hoàng Trọng Phu

Thường trực Đảng uỷ xã Thanh Nga

6. Ông Đỗ Văn Nhân

Bí thư Đảng uỷ Xã Sơn Tình

7. Ông Trần Văn Sảo

Bí Thư Đảng uỷ xã cấp Dẫn

* Ban Bầu cử số 15:

1. Ông Trần Phúc


Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ


2. Ông Nguyễn Thanh Bình
Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

3. Ông Trần Ngọc Đính

Cán bộ phòng TCCQ

4. Ông Nguyễn Khắc Đào

Thường trực Đảng uỷ xã Chương Xá

5. Ông Đỗ Văn Mởu

Thường trực Đảng uỷ xã Hiền Đa

6. Ông Điêu Kim Sáu

Chủ tịch UBND xã Đồng Lương

7. Ông Lê Đình Thái

Thường trực Đảng uỷ xã Văn Khúc

HUYỆN PHÙ NINH
* Ban bầu cử số 16:

1. Ông Đỗ Văn Cát
 

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

2. Ông Lê Trọng Hợi

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Phú Hộ

3. Ông Vũ Viết Thanh

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ

4. Ông Đỗ Hữu Tượng

Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ

5. Ông Trần Đức Mến

Bí thư Đảng uỷ xã Trị Quận

6. Ông Mai Quang Tiến

Bí Thư Đảng uỷ xã  Trạm Thản

7. Ông Nguyễn Văn Khai

Bí thư Đảng uỷ xã Bảo Thanh

* Ban Bầu cử số 17:

1. Ông Vũ Chiến Thắng

Chủ tịch Nhiệm uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

2. Ông Đào Cúc Tuấn

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Phong Châu

3. Bà Nguyễn Quỳnh Thư Liễu
 Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

4. Ông Nguyễn Tiến Lượng
Chủ tịch UBND xã Phú lộc

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã Hạ Giáp

6. Ông Phạm Ngọc Tuấn

Chủ tịch UBND xã Tiên Du

7. Ông Hán Văn Đề


Chủ tịch UBND xã Gia Thanh

* Ban Bầu cử số 18:

1. Ông Nguyễn Hữu Lân

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ


2. Bà Đặng Thị Chính

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện

3. Ông Nguyễn Vă Thuỷ

Cán bộ Hội nông dân huyện

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng
Bí thư Đảng uỷ xã Hà Thạch

5. Ông Triệu Thị Đại

Chủ tịch UBND xã Hy Cương

6. Bà Nguyễn Thị Đại

Chủ tịch UBND xã Chu  Hoá

7. Ông Vương Văn Luân

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Hợp Hải

* Ban bầu cử số 20:

1. Ông Lê Hữu Hoà


Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

2. Ông Cao Xuân Hải

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

3. Ông Vương Đức Thuỷ

Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện

4. Bà Bùi Thị Xuân


Chủ tịch UBND xã Kinh Kệ

5. Ông Tạ Phúc Long

Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Vi

6. Ông Nguyễn Hồng Việt

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tứ Xã

7. Ông Nguyễn Duy Năm

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại

HUYỆN TAM NÔNG

* Ban Bầu cử số 21:

1. Ông Cao Văn Mỹ


Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ

2. Bà Hà Thị Soán


Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

3. Ông Phan Văn Ngọc

Phó Phòng tổ chức xã hội

4. Ông Nguyễn Văn Ngoạn
Bí thư Đảng uỷ xã Thượng Nông

5. Ông Hà Văn Mùi


Chủ trịch Uỷ ban MTTQ thị trấn Hưng Hoá

* Ban bầu cử số 22:

1. Ông Vũ Lựu


Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ

2. Ông Hà Thế Chung

Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

3. Ông Hà Văn Cường

Cán bộ Hội nông dân huyện

4. Ông Nguyễn Phú Độ

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tam Cường

5. Ông Trần Văn Minh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

HUYỆN THANH THUỶ

* Ban bầu cử số 23:

1. Ông Nguyễn Văn Dậu


Phó bí thư Huyện uỷ

2. Ông Vũ Trọng Tuất


Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

3. Ông Khuất Dũng Quế


Q.Trưởng phòng Tổ chức xã hội

4. Ông Nguyễn Văn Minh


Phó chủ tịch UBND huyện

5. Ông Nguyễn Quang Sỹ


Trưởng Công an huyện

6. Ông Lỗ Tiến Thành


Trưởng phòng văn hoá TT-TT

7. Ông Nguyễn Tiến Triển


Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

* Ban bầu cử số 24:

1. Ông Nguyễn Văn Thạo


Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

       2. Ông Vũ Văn Chung


Triệu tập viên HĐND huyện

3. Ông Nguyễn Đức Lương

Phó ban Tổ chức Huyện uỷ

4. Bà Nguyễn Thị Giáp


Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

5. Ông Nguyễn Văn Hoà


Trưởng phòng Tài chính

6. Ông Nguyễn Quang Anh

Bí thư Đoàn TNCSHCM huyện

7. Ông Đỗ Bá Hữu



Chủ tịch Hội CCB huyện

HUYỆN YÊN LẬP
* Ban bầu cử số 25:

1. Ông Đinh Phúc Hảo


Phó chủ tịch HĐND huyện

2. Ông Hoàng Tiến Thưởng

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện

3. Ông Đinh Xuân Mùi


Trưởng phòng TCCQ

4. Ông Triệu Văn Tiên


Bí thư Đảng uỷ xã Thượng Long

5. Bà Hoàng Thị Ngẫm


Chủ tịch Hội phụ nữ huyện


6. Ông Đinh Xuân thêm


Chủ tịch UBND xã Xuân Viên

7. Ông Đinh Cao Quý


Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Lung

* Ban bầu cử số 26:

1. Ông Phan Văn Đốc


Phó chủ tịch UBND huyện

2. Ông Hà Quang Vinh


Chủ tịch Hội nông dân huyện

3. Ông Trần Quốc Hùng


Phó phòng Tư Pháp

4. Ông Lê Quang Lập


Chủ tịch Hội CCB huyện

5. Bà Hà Thị Thật



Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Thịnh

6. Ông Lê Ngọc ánh



Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Lạc

7. Ông Đinh Văn Vượng


Bí thư Đảng uỷ xã Ngọc Lập

HUYỆN THANH SƠN

* Ban bầu cử số 27:

1. Ông Đinh Hồng Thao


Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

2. Ông Hà Ngọc Châu


Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thanh Sơn

3. Bà Đinh Thị Hoà



Phó ban Dân vận Huyện uỷ

4. Ông Ngô Gia Long


Bí thư Đảng uỷ xã Địch Quả

5. Ông Đinh Hải Ao



Bí thư Đảng uỷ xã Cự Thắng

6. Ông Nguyễn Xuân Huy


Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Hùng

7. Ông Đinh Xuân Trọng


Bí thư Đảng uỷ xã Tất Thắng

* Ban bầu cử số 28:

1. Ông Đoàn Viết Tuấn


Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

2. Ông Đinh Tiến Sinh


Bí thư Đảng uỷ xã Cự Đồng

3. Ông Đinh Văn An


Phó chủ tịch Hội nông dân huyện

4. Ông Đinh Thanh Đèo


Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lập

5. Ông Đinh Công Bình


Bí thư Đảng uỷ xã Hương Cần

6. Ông Trần Viết Mùi


Bí thư Đảng uỷ xã Lương Nha

7. Ông Đinh Đoàn Giỏi


Bí thư Đảng uỷ xã Yên Lương

* Ban bầu cử số 29:

1. Ông Đinh Chu Tịch


Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện

2. Ông Hà Phương Nam


Bí thư Đảng uỷ xã Võ Miếu

3. Ông Hà Quang Hào


Phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ

4. Ông Hà Hữu Mụt



Bí thư Đảng uỷ xã Văn Miếu

5. Ông Hà Ngọc Chân


Bí thư Đảng uỷ xã Tam Thanh

6. Ông Đinh Văn Đỗ


Bí thư Đảng uỷ xã Khả Cửu

7. Ông Hà Văn Cheo


Bí Thư Đảng uỷ xã Văn Luông

* Ban Bầu cử số 30:

1. Ông Trần Đình Quyền


Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

2. Bà Nguyễn Thị Nhường


Q.Chủ tịch Hội phụ nữ huyện

3. Ông Đinh Phúc Hạnh


Phó ban Tổ chức Huyện uỷ

4. Ông Hà Văn Khánh


Bí thư Đảng uỷ xã Tân Phú

5. Ông Hà Ngọc Tuyên


Bí thư Đảng uỷ xã Thu Cúc

6. Ông Hà Văn Thể



Bí thư Đảng uỷ xã Kim Thượng

7. Ông Hà Công Biên


Bí thư Đảng uỷ xã Tân Sơn

